
STT Họ và tên Mã số CCHN

Năm sinh

(dd/MM/yy

yy)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp

Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Hệ đào tạo

Lĩnh vực theo 

Nghị định 

15/2021/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp Hạng

1 Nguyễn Sỹ Tú BIP-00176344 04/09/1995 070095000108 02/03/2021 Bình Phước
ĐH Tôn Đức 

Thắng

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông. 

TN năm 2018. 

KN tháng 

04/2020

chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

2 Trần Văn Truyền BIP-00176345 10/10/1989 070089006038 28/06/2021 Bình Phước

CĐ Giao 

thông vận tải 

tp.HCM 

Trung cấp kỹ 

thuật thi công 

nền móng cầu 

đường. TN năm 

2010. KN trên 2 

năm

chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

3 Trương Viết Hóa BIP-00025329 20/08/1986 070086020601 12/01/2022 Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

tp.HCM

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường. TN 

năm 2013. KN 

trên 02 năm

chính quy
Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

KẾT QUẢ XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Đợt 13-2023)



Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình II

4 Hàn Văn Tú BIP-00025330 15/06/1991 038091029410 04/08/2022 Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông. 

TN năm 2014. 

KN trên 02 năm

chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

II

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

5 Võ Minh Vương BIP-00025332 08/08/1987 045087008437 10/05/2021 Bình Phước

CĐ Giao 

thông vận tải 

II

Cao đẳng xây 

dựngcầu đường 

bộ. TN năm 

2010. KN trên 02 

năm.

chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

6
Hồ Nguyễn Quốc 

Tiến
BIP-00176346 20/11/1996 066096003797 28/06/2021 Bình Phước

CĐ Giao 

thông vận tải 

tp.HCM 

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng.TN năm 

2017. KN trên 02 

năm.

chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

7 Trần Văn Hải BIP-00045825 23/06/1983 070083002502 04/07/2023 Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

tp.HCM 

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng. TN năm 

2011. KN trên 02 

năm

vừa làm 

vừa học

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III
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